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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Quy định các mức trợ cấp xã hội hàng tháng; mức hỗ trợ kinh phí 

 chăm sóc, nuôi dƣỡng hàng tháng và mức hỗ trợ mai táng phí  

đối với ngƣời khuyết tật trên địa bàn tỉnh Kon Tum
 

________________________________ 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 

tháng 11 năm 2003; 

Căn cứ Luật Ngƣời khuyết tật ngày 17 tháng 6 năm 2012; 

Căn cứ Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 tháng 02 năm 2010 của 

Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2007/NĐ-

CP ngày 13 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về chính sách trợ giúp các đối 

tƣợng bảo trợ xã hội; 

Căn cứ Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của 

Chính phủ về việc quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật 

Ngƣời khuyết tật; 

Căn cứ Thông tƣ số 26/2012/TT-BLĐTBXH ngày 12 tháng 11 năm 2012 

của Bộ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội về việc hƣớng dẫn một số điều của 

Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy 

định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Ngƣời khuyết tật; 

Xét đề nghị của Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội, 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Quy định các mức trợ cấp xã hội hàng tháng; mức hỗ trợ kinh 

phí chăm sóc, nuôi dƣỡng hàng tháng và mức hỗ trợ mai táng phí đối với ngƣời 

khuyết tật trên địa bàn tỉnh Kon Tum, cụ thể nhƣ sau: 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
___________________

 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
____________________________

 

Số: 28 /2013/QĐ-UBND Kon Tum, ngày   01  tháng  8   năm 2013 
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1. Mức chuẩn trợ cấp xã hội để xác định các mức trợ cấp xã hội hàng 

tháng, mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với ngƣời khuyết tật là 

180.000 đồng (theo quy định tại Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 13/2010/NĐ-CP 

ngày 27 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ). 

2. Mức trợ cấp xã hội hàng tháng, hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng 

đối với ngƣời khuyết tật sống tại hộ gia đình đƣợc tính theo mức chuẩn trợ cấp 

xã hội nhân với hệ số theo quy định tại các Điều 16, 17 Nghị định số 

28/2012/NĐ-CP, cụ thể: 

a) Mức trợ cấp xã hội hàng tháng đối với ngƣời khuyết tật sống tại hộ gia 

đình đƣợc quy định nhƣ sau: 

- Mức 270.000 đồng/ngƣời/tháng (hệ số 1,5) đối với ngƣời khuyết tật 

nặng. 

- Mức 360.000 đồng/ngƣời/tháng (hệ số 2,0) đối với ngƣời khuyết tật đặc 

biệt nặng, ngƣời khuyết tật nặng là ngƣời cao tuổi, ngƣời khuyết tật nặng là trẻ em. 

- Mức 450.000 đồng/ngƣời/tháng (hệ số 2,5) đối với ngƣời khuyết tật đặc 

biệt nặng là ngƣời cao tuổi, ngƣời khuyết tật đặc biệt nặng là trẻ em. 

b) Mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng đối với ngƣời khuyết tật đặc 

biệt nặng, ngƣời khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi con dƣới 36 tháng 

tuổi đƣợc quy định nhƣ sau: 

- Mức 270.000 đồng/ngƣời/tháng (hệ số 1,5) đối với ngƣời khuyết tật đặc 

biệt nặng, ngƣời khuyết tật nặng đang mang thai hoặc nuôi một con dƣới 36 

tháng tuổi. 

- Mức 360.000 đồng/ngƣời/tháng (hệ số 2,0) đối với ngƣời khuyết tật đặc 

biệt nặng, ngƣời khuyết tật nặng đang mang thai và nuôi con dƣới 36 tháng 

tuổi; ngƣời khuyết tật đặc biệt nặng, ngƣời khuyết tật nặng đang nuôi từ hai con 

trở lên dƣới 36 tháng tuổi. 

c) Trƣờng hợp cả vợ và chồng là ngƣời khuyết tật thuộc diện hƣởng hỗ 

trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này thì chỉ 

đƣợc hƣởng một suất hỗ trợ kinh phí chăm sóc quy định tại Điểm b, Khoản 2 

Điều này. 

d) Trƣờng hợp ngƣời khuyết tật đặc biệt nặng, ngƣời khuyết tật nặng 

đang hƣởng trợ cấp xã hội quy định tại Điểm a Khoản 2 Điều này nhƣng mang 

thai hoặc nuôi con dƣới 36 tháng tuổi thì vẫn đƣợc hƣởng kinh phí hỗ trợ chăm 

sóc quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này. 

đ) Ngƣời khuyết tật đang hƣởng trợ cấp xã hội hàng tháng quy định tại 

Điểm a Khoản 2 Điều này, khi chết đƣợc hỗ trợ chi phí mai táng là 3.000.000 

đồng (theo quy định tại khoản 6 Điều 1 Nghị định số 13/2010/NĐ-CP ngày 27 

tháng 02 năm 2010 của Chính phủ). 
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e) Trƣờng hợp ngƣời khuyết tật thuộc diện hƣởng các mức trợ cấp xã 

hội, các mức hỗ trợ kinh phí chăm sóc hàng tháng hoặc các mức hỗ trợ mai 

táng phí khác nhau thì chỉ đƣợc hƣởng một mức cao nhất. 

f) Hộ gia đình đang trực tiếp nuôi dƣỡng, chăm sóc ngƣời khuyết tật đặc 

biệt nặng đƣợc hƣởng kinh phí hỗ trợ chăm sóc là 180.000 đồng/tháng (hệ số 

1,0). 

g) Ngƣời đáp ứng điều kiện quy định tại Điều 19 Nghị định số 

28/2012/NĐ-CP khi nhận nuôi dƣỡng, chăm sóc ngƣời khuyết tật đặc biệt nặng 

đƣợc hỗ trợ kinh phí chăm sóc đƣợc quy định nhƣ sau: 

- Mức 270.000 đồng/ngƣời/tháng (hệ số 1,5) đối với trƣờng hợp nhận 

nuôi dƣỡng, chăm sóc một ngƣời khuyết tật đặc biệt nặng. 

- Mức 540.000 đồng/ngƣời/tháng (hệ số 3,0) đối với trƣờng hợp nhận 

nuôi dƣỡng, chăm sóc từ hai ngƣời khuyết tật đặc biệt nặng trở lên. 

Điều 2.  Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký 

ban hành và thay thế các nội dung về mức trợ cấp, hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối 

với ngƣời khuyết tật, ngƣời tâm thần tại Quyết định số 24/2010/QĐ-UBND 

ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc Quy 

định mức trợ cấp xã hội đói với đối tƣợng bảo trợ xã hội. 

- Giao Sở Lao động - Thƣơng binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài 

chính hƣớng dẫn các đơn vị, địa phƣơng triển khai thực hiện Quyết định này. 
 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở: Lao 

động - Thƣơng binh và Xã hội, Tài chính; Thủ trƣởng các Sở, ban, ngành, đoàn 

thể tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các cơ quan, tổ chức và 

cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

Lê Thị Kim Đơn 

 

 

 

 

 


